
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 61 5005 UBT 20cm

1 2 36 1001 CTC dài

1 3 49 3003 UXTC 16 tuần

1 4 28 1011 NXTC 14 tuần

17 5 75 0000 SSD độ III/ Bệnh lý tim

17 6 59 4004 UXTC 15 tuần

17 7 44 2002 UBT(T) 14cm

18 8 43 2012 U hạ vị 21cm/VMC ruột

18 9 37 2012 NXTC 14 tuần

18 10 19 ĐT UBT 12cm

21 11 54 2002 UXTC 10 tuần, CĐPB: UBT

21 12 43 1021 UXTC 12 tuần + UBT (T)/VMC NS

21 13 45 2022 UXTC 14 tuần

21 14 43 2022 UXTC 14 tuần

15 35 0000 NXTC 8 tuần

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 51 1001 K NMTC gđ I/ VMC

1 2 39 ĐT NXTC 6 tháng

1 3 45 3003 UXTC 14 tuần

1 4 44 ĐT UXTC 14 tuần

17 5 79 4004 SSD độ III

17 6 41 2022 UXTC 12 tuần + UBT (P)  7cm

17 7 31 1021 UBT(P) 15cm

18 8 67 9009 SSD độ III

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + PHALY.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + HOÀI PHONG.SB

HUỲNH HẢI + PHALY.SB + HOÀI PHONG.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT

N.QUANG + TRÚC ANH + VĂN NGỌC.SB(S,3)

N.QUANG + K.LIÊN + NGUYỆT.SB(C,3)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT  

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + NƯƠNG.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + NƯƠNG.SB  

M.LOAN + BÍCH TY + NGOAN.SB

M.LOAN + BÍCH TY + NGOAN.SB   

PHẠM HẢI + QUỐC BẢO.TT + ĐOAN NGỌC.SB

PHẠM HẢI + QUỐC BẢO.TT + ĐOAN NGỌC.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

THÁI HÀ + HỒ HOA + MỸ CHI.TT

HỒ HOA + MỸ CHI.TT + NGHIẾT.SB

HỒ HOA + MỸ CHI.TT + NGHIẾT.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + NGHIÊM.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + NGHIÊM.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + NGHIÊM.SB

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + N.LAN.TT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + N.LAN.TT

B.HẢI + EBAN.TT + DƯ NGÂN.SB  

B.HẢI + EBAN.TT + DƯ NGÂN.SB       

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + PP (P)

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + Bóc UBT nếu được

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Từ ngày 31/10/2011 đến ngày 06/11/2011 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ MƠ

PHÙNG THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ SUA

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM THỬ

TRẦN THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ THIÊN NGA

NGUYỄN THỊ LÝ

VÕ THỊ TRINH

PHẠM THỊ NGHI

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

TRẦN THỊ HOA

LÊ THỊ PHƯƠNG

HÀ THỊ DIỆU HIỀN

NGUYỄN THỊ KIM HỒNG

VÕ THỊ KIM NGỌC

TRẦN THỊ TUYẾT

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ THẮNG

TRẦN THỊ MƯỜI ÚT

NGUYỄN THỊ LO

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

TRẦN THỊ TỐT

8904

8903

8910

8772

9229

8732

8771

8728

SHC

9165

8782

8693

8580

390B

8711

8916

9246

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8576

9146

8985

8912

PM

Ngày: 31/10/2011 

Ngày: 01/11/2011 

8752

8723

8642



18 9 50 4004 UXTC 24 tuần

18 10 47 3003 UBT 2bên 8cm

18 11 41 1021 NXTC 16 tuần

21 12 54 1022 UXTC 10 tuần + UBT (P)  12cm

21 13 46 ĐT UXTC 16 tuần

21 14 45 2002 UXTC 14 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 87 6006 SSD độ III + UBT (P) 4 cm

1 2 64 10027 SSD độ III

1 3 41 2002 UXTC 16 tuần/VMC 

1 4 38 ĐT NXTC 16 tuần/Thiếu máu

17 5 54 4004 UXTC 14 tuần

17 6 43 3023 UXTC 14 tuần

17 7 35 2002 NXTC 15tuần/VMC 2 lần

18 8 50 2002 UXTC 16 tuần

18 9 45 2012 UXTC 14 tuần

18 10 30 0000 UBT(T) 12cm

21 11 52 0040 UXTC 14 tuần

21 12 45 2002 UXTC 16 tuần

21 13 39 2022 NXTC 12 tuần

14 42 ĐT UXTC 14 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 59 8008 SSD độ III

1 2 43 4022 UXTC 14tuần/VMC UBT(T) + ĐS(P)

1 3 26 0000 NXTC 14 tuần

17 4 70 2022 SSD độ III

17 5 31 1001 U hạ vị 12cm

17 6 34 1011 NXTC 14 tuần

THỐNG + THỂ.TT + SINH.SB   

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG

NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG + SƯƠNG.SB

TH.LANBM + THƯ.NT + HIỀN.NT

DỰ BỊ

LƯU + PHƯỢNG.PNT + PHƯƠNG.PNT(S,3)

NHẠN + V.HÙNG + TAM.TT(C,3)

M TUYẾT + THỐNG + THỂ.TT

THỐNG + THỂ.TT + SINH.SB   

HƯƠNG THU + THỤC TRANG + SÂM.SB

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + A DANH.PNT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + A DANH.PNT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + A DANH.PNT

TH.LANBM + THƯ.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƯ.NT + HIỀN.NT

DUYÊN + Q.KHOA + THỂ.TT

DUYÊN + Q.KHOA + THỂ.TT

T.HÒA + CHỌN + TRÚC QUỲNH.SB

T.HÒA + CHỌN + TRÚC QUỲNH.SB

HƯƠNG THU + THỤC TRANG + SÂM.SB

HƯƠNG THU + THỤC TRANG + SÂM.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + PHƯƠNG.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + QUYÊN.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + QUYÊN.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + QUYÊN.SB

QUỐC DUY + X.TRANG2 +VÂN QUỲNH.SB(S,3)

QUỐC DUY + NG LONG + NHƯ QUỲNH.SB(C,3)

THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT + HỒNG PHONG.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + PHƯƠNG.SB

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ ( Mổ khó)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ  HIẾU

PHẠM THỊ HẰNG

PHÙNG LỆ XUÂN

TRẦN THỊ MẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

VẠN THỊ DƯ

HỒ THỊ PHƯỢNG

VÕ THỊ NHUẬN

LÊ THỊ TUYẾT NGA

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

ĐIỂU THỊ MAI

NGUYỄN BÍCH NGỌC

THÁI THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ AN

LÊ THỊ DẢNH

HOÀNG THỊ NGÂN

CAO THỊ NGỌC SEN

ĐẶNG THỊ YẾN

HOÀNG THỊ NGỌC BÍCH

LÊ BÍCH HIỀN

LÊ THỊ THU

ĐẶNG THỊ LIÊN

ĐẶNG THỊ TÀI

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ BA

NGUYỄN THỊ THA

ĐOÀN MỸ LỆ

NGUYỄN THỊ HỒNG

9078

8962

9046

8786

8730

8893

8928

8777

8694

8756

8823

8982

430B

8778

8861

8898

6109

9162

8853

8914

8665

8906

8737

8717

9097

8755

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/11/2011 

Ngày: 03/11/2011 



18 7 53 1021 UXTC 16 tuần

18 8 45 0010 NXTC 10tuần

18 9 48 3033 UXTC 16 tuần

18 10 27 ĐT NXTC 14 tuần

21 11 50 ĐT UXTC 14 tuần/ Tật 2 chân

21 12 44 3003 UXTC  7 tháng

16 13 0

16 14 0

1 1 77 4004 SSD độ III

1 2 45 ĐT UXTC 16 tuần + UBT 

1 3 33 1001 NXTC 14 tuần

17 4 70 12006 SSD độ III

17 5 20 ĐT UBT(T) 15cm

17 6 46 3003 UXTC 16 tuần

17 7 36 ĐT NXTC 14 tuần

18 8 73 8016 UBT 15cm, CĐPB: Nang nước TV

18 9 42 4024 UXTC 10 tuần/Thiếu máu

18 10 35 ĐT NXTC  20cm

21 11 51 3023 UXTC 14 tuần

21 12 45 3003 UXTC 16 tuần

21 13 49 5005 UXTC 14 tuần

21 14 44 3013 UXTC 18 tuần

16 15 0

16 16 0

V.HÒA + THANH THÚY + TRÂM.SB

V.HÒA + THANH THÚY + TRÂM.SB

BẢO ANH + NHƯ ANH + TRINH.SB(S,3)

BẢO ANH + HOÀNG VÂN + TUẤN.SB(C,3)

BÍCH 1 + EBAN.TT + THU.SB

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THƯ.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THƯ.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + THỂ.TT

THU THỦY + THỂ.TT + PHƯƠNG THẢO .SB

THU THỦY + THỂ.TT + PHƯƠNG THẢO .SB

LỢI + KHOA BM + THỤY.NT

LỢI + KHOA BM + THỤY.NT

BÍCH 1 + EBAN.TT + THU.SB

TR.THẢO + BÙI NGA.TT + THẮNG.SB

TR.THẢO + BÙI NGA.TT + THẮNG.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + VÂN THẢO.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + VÂN THẢO.SB

BM.ĐHYD(S,3)

K.HOÀNG + HỒNG LOAN + HIỀN.CĐT(C,3)

DIỄM TUYẾT + ĐEM + N.LAN.TT

DIỄM TUYẾT + ĐEM + N.LAN.TT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 27 tháng 10 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + PP có u, để lại PP tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

LÝ THỊ PHƯƠNG TRÂM

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐOÀN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ LOAN

HUỲNH THỊ XUÂN TRANG

NGUYỄN THỊ LỆ

LƯU THỊ LẦM

VŨ THỊ BÍCH LAN

DƯƠNG THỊ HỒNG LOAN

TÔ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ HẰNG

HỒ THỊ THÚY HẰNG

NGÔ THỊ THÚY

NGUYỄN NGỌC THẢO

TRẦN THỊ MỸ NHÂN

VÕ THỊ NHẠN

LƯƠNG THỊ ĐÀO

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ĐÁ

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

PHẠM TUYẾT NGA

NGUYỄN THỊ CHUỘNG

8233

9147

8899

9192

460b

8773

440b

8856

8938

6869

8885

8946

9194

8852

8803

7168

8902

9182

8822

8900

Thứ: SÁU 

Ngày: 04/11/2011 


